NGÀNH XÂY DỰNG

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số
lượng

	1

	Mỏ hàn sợi đốt
	Chiếc
	03

	2
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	03

	3
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	01

	4
	Dụng cụ kiểm tra 
	Bộ
	06

	
	Thước mét
	Chiếc
	01

	
	Thước vuông
	Chiếc
	01

	
	Thước tầm
	Chiếc
	01

	
	Ni vô
	Chiếc
	01

	
	Ni vô điện tử 
(Kỹ thuật số)
	Chiếc
	01

	
	Ống nhựa mềm
	m
	12

	
	Quả dọi
	Quả
	01

	
	La bàn
	Chiếc
	01

	
	Tê
	Chiếc
	01

	
	Ke
	Chiếc
	01

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	01

	5
	Dụng cụ kiểm tra mối hàn
	Bộ
	01

	
	Dưỡng kiểm tra mối hàn
	Chiếc
	03

	
	Thước lá
	Chiếc
	06

	
	Êke 
	Chiếc
	03

	6
	Bộ dụng cụ nghề nước
	Bộ
	06

	
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01

	
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01

	
	Kìm cá sấu
	Bộ
	01

	
	Cờ lê
	Bộ
	01

	
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03

	7
	Dụng cụ cầm tay nghề nguội
	
	

	
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	01

	
	Đài vạch
	Chiếc
	01

	
	Dũa 
	Bộ
	03

	
	Búa nguội
	Chiếc
	01

	
	Búa gõ xỉ
	Chiếc
	01

	8
	Bộ dụng cụ nghề điện nước
	
	

	
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01

	
	Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	01

	
	Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	01

	
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01

	
	Kìm  điện
	Bộ
	01

	
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03

	9
	Đe
	Chiếc
	03

	10
	Búa tạ
	Chiếc
	03

	11
	Bàn nguội
	Bộ
	01

	12
	Kéo cắt sắt cộng lực
	Chiếc
	03

	13
	Bàn hàn đa năng
	Chiếc
	03

	14
	Cabin hàn
	Bộ
	03

	15
	Hệ thống hút khói hàn
	Bộ
	01

	16
	Ống sấy que hàn
	Chiếc
	03

	17
	Mặt nạ hàn
	Chiếc
	09

	18
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	03

	19
	Khuôn đúc mẫu
	Chiếc
	03

	20
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	
	

	
	Nguồn điện xoay chiều
	Chiếc
	01

	
	Ampe kế AC
	Chiếc
	01

	
	Vôn kế AC
	Chiếc
	01

	
	Mô đun tải
	Bộ
	01

	21
	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện
	
	

	
	Tô vít
	Chiếc
	02

	
	Kìm điện
	Chiếc
	01

	
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	01

	
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	01

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	01

	
	Thước mét
	Chiếc
	01

	
	Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)
	Chiếc
	01

	22
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18

	23
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18

	
	Thước T
	Chiếc
	01

	
	Thước cong
	Bộ
	01

	
	Eke
	Bộ
	01

	
	Com pa
	Chiếc
	01

	24
	Mô hình vật thể
	Bộ
	06

	25
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	Chiếc
	02

	26
	Phần mềm dự toán 
	Bộ
	19

	27
	Tủ dụng cụ 
	Chiếc
	03

	28
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	29
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	30
	Máy phun sơn 
	Chiếc
	03

	31
	Máy hàn hồ quang 
	Chiếc
	01

	32
	Máy đánh gỉ
(Máy chà nhám)
	Chiếc
	01

	33
	Máy cắt ống thép
	Chiếc
	03

	34
	Bàn ren ống thủ công
	Bộ
	03

	35
	Ê tô song hành
	Chiếc
	09

	36
	Ê tô kẹp ống
	Chiếc
	09

	37
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	01

	38
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	03

	39
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ
	02

	40
	Máy kinh vỹ bán điện tử
	Bộ
	02

	41
	Máy thủy chuẩn
	Bộ
	02

	42
	Máy ép cọc tre
	Chiếc
	02

	43
	Máy ép cọc bê tông
	Chiếc
	01

	44
	Máy đào gầu nghịch 
	Chiếc
	01

	45
	Máy đầm cát
	Chiếc
	01

	46
	Máy đầm cóc 
	Chiếc
	02

	47
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	03

	48
	Máy bơm nước
	Chiếc
	01

	49
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	02

	50
	Máy phun vữa
	Chiếc
	02

	51
	Máy cắt gạch
	Chiếc
	03

	52
	Máy cắt gạch vòng 
	Chiếc
	02

	53
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	03

	54
	Máy cắt gạch hai lưỡi
	Chiếc
	03

	55
	Máy trộn keo 
	Chiếc
	02

	56
	Máy mài gạch cầm tay
	Chiếc
	03

	57
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	03

	58
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	03

	59
	Máy bắn vít
	Chiếc
	03

	60
	Súng bắn keo
	Chiếc
	03

	61
	Máy vận thăng
	Chiếc
	01

	62
	Máy chà nhám 
	Chiếc
	03

	63
	Cẩu tự hành 
	Chiếc
	01

	64
	Tời 
	Chiếc
	01

	65
	Tời máy
	Chiếc
	01

	66
	Pa lăng xích
	Bộ
	03

	67
	Máy cưa  gỗ cầm tay
	Chiếc
	03

	68
	Máy cưa đĩa
	Chiếc
	01

	69
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	03

	70
	Máy nắn thẳng cốt thép
	Chiếc
	01

	71
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	01

	72
	Máy uốn cốt thép
	Chiếc
	01

	73
	Máy cắt uốn cốt thép liên hợp
	Chiếc
	01

	74
	Máy mài hai đá 
	Chiếc
	01

	75
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	03

	76
	Máy trộn bê tông
	Chiếc
	01

	77
	Máy đầm mặt
	Chiếc
	03

	78
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	03

	79
	Máy đầm cạnh
	Chiếc
	01

	80
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	01

	81
	Dụng cụ uốn ống thủy lực
	Bộ
	03

	82
	Dụng cụ uốn ống đa năng 
	Bộ
	03

	83
	Máy thử áp lực đường ống
	Chiếc
	03

	84
	Máy mài granitô 
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